
 

 

THÔNG TIN CHUNG ĐỀ TÀI 
KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ 

1. TÊN ĐỀ TÀI 

Xây dựng quy trình nuôi thương phẩm cá bè vẫu trong 

lồng trên biển (Caranx ignobilis Forsskảl, 1775) bằng 

thức ăn công nghiệp  tại khu vực  Nam Trung bộ 

Thuộc chương trình Khoa học và Công nghệ cấp Bộ: 
“Nghiên cứu ứng dụng, phát triển công nghệ sản xuất, 
chế biến và thương mại một số loài thuộc họ cá khế 
(Carangidae) tại khu vực Nam Trung Bộ” thực hiện từ 
năm 2022 

2. MÃ SỐ 

 

CT2022.05.TSC.03 

3. LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU                                   

Khoa học  

Tự nhiên 

 Khoa học Kỹ thuật  

và Công nghệ 

 

Khoa học Y, dược  Khoa học Nông nghiệp  

Khoa học Xã hội  Khoa học Nhân văn  
 

4. LOẠI HÌNH NGHIÊN CỨU 

Cơ 

bản 

 

Ứng 

dụng 

Triển 

khai 

    x     
 

5. THỜI GIAN THỰC HIỆN: 30 tháng 

                             Từ tháng 01 năm 2022 đến tháng 6  năm 2024 

6. TỔ CHỨC CHỦ TRÌ  

6.1. TỔ CHỨC CHỦ TRÌ CHƯƠNG TRÌNH 

Tên cơ quan: Trường Đại học Nha Trang  

Điện thoại: 02583 831149 

E-mail: vpgh@ntu.edu.vn 

Địa chỉ: 02 Nguyễn Đình Chiểu, Nha Trang, Khánh Hòa 

Họ và tên thủ trưởng tổ chức chủ trì: PGS. TS. Trang Sĩ Trung 

Họ và tên chủ nhiệm chương trình: PGS.TS. Hồ Huy Tựu 

6.2. TỔ CHỨC CHỦ TRÌ ĐỀ TÀI 

Tên cơ quan: Trường Đại học Nha Trang 

Điện thoại: 02583 831149 

E-mail: vpgh@ntu.edu.vn 

Địa chỉ: 02 Nguyễn Đình Chiểu, Nha Trang, Khánh Hòa 

           Họ và tên thủ trưởng tổ chức chủ trì: PGS. TS. Trang Sĩ Trung 
  

 

x 
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7. CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI  

           Họ và tên: Nguyễn Văn Minh           

           Chức danh khoa học:  

           Địa chỉ cơ quan: 02 Nguyễn Đình Chiểu, Nha 

Trang 

           Điện thoại cơ quan: 02583 831149 

           E-mail: minhnguyen@ntu.edu.vn 

 

Học vị: TS 

Năm sinh: 1976 

Điện thoại di động: 0915567220 

Fax:  02583 831147               

8. NHỮNG THÀNH VIÊN THAM GIA NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI 

TT Họ và tên 
Đơn vị công tác và 

lĩnh vực chuyên môn 

Nội dung nghiên cứu  

cụ thể được giao 
Chữ ký 

1 TS. Nguyễn Văn 

Minh 

Chủ nhiệm đề tài 

Viện Nuôi trồng thủy sản - 

Trường ĐH Nha Trang/ 

Dinh dưỡng và sinh học 

phân tử 

 

Chủ nhiệm đề tài 

Phụ trách điều phối chung, lập 

kế hoạch đề tài; Tổng hợp kết 

quả 

Thực hiện trực tiếp các nội 

dung nghiên cứu của đề tài 

 

2 ThS. Phạm Thị Anh 

Thành viên chính 

Viện Nuôi trồng thủy sản - 

Trường ĐH Nha Trang/ 

Sản xuất giống và nuôi cá 

biển 

Thành viên chính  

Tham gia trực tiếp vào nghiên 

cứu ảnh hưởng của mật độ nuôi 

đến kết quả sinh trưởng, tỷ lệ 

sống của cá bè vẫu, nuôi 

thương phẩm cá bè vẫu 

 

3 TS. Ngô Văn Mạnh 

(Thư ký khoa học) 

Thành viên chính 

Viện Nuôi trồng Thủy sản- 

Trường Đại học Nha 

Trang /Sản xuất giống và 

nuôi cá biển 

Thành viên chính- Thư ký đề 

tài 

Tham gia trực tiếp vào nghiên 

cứu ảnh hưởng của kích cỡ cá 

nuôi đến chất lượng thịt và 

hiệu quả nuôi cá bè vẫu; nuôi 

thương phẩm cá bè vẫu; xây 

dựng quy trình kỹ thuật nuôi 

lồng cá bè vẫu 

 

4 PGS.TS. Lê Minh 

Hoàng 

Thành viên chính 

Viện Nuôi trồng Thủy sản 

- Trường Đại học Nha 

Trang /Sinh học biển, sinh 

lý ĐVTS 

Thành viên chính 

Tham gia trực tiếp vào nghiên 

cứu ảnh hưởng của mật độ đến 

kết quả nuôi cá bè vẫu; xây 

dựng quy trình kỹ thuật nuôi 

lồng cá bè vẫu; biên soạn tài 

liệu tập huấn 

 

5 

 

 

 

 

ThS. Hoàng Thị 

Thanh 

Thành viên chính 

 

 

Viện Nuôi trồng Thủy sản 

– Trường Đại học Nha 

Trang /Ngư loại, sinh lý 

ĐVTS 

 

Thành viên 

Tham gia trực tiếp vào nghiên 

cứu ảnh hưởng của thức ăn đến 

kết quả nuôi cá bè vẫu 

Thành viên chính 
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6 Ths. Phạm Thị 

Khanh 

Viện Nuôi trồng thủy sản - 

Trường ĐH Nha Trang/ 

Dinh dưỡng và thức ăn 

thủy sản 

Tham gia trực tiếp vào nghiên 

cứu ảnh hưởng của kích cỡ cá 

nuôi đến chất lượng thịt và 

hiệu quả nuôi cá bè vẫu; nuôi 

thương phẩm cá bè vẫu 

9. ĐƠN VỊ PHỐI HỢP CHÍNH  

Tên đơn vị 
trong và ngoài nước 

Nội dung phối hợp nghiên cứu Họ và tên  
người đại diện đơn vị 

Công ty TNHH Kiên 

Thường 

Nuôi thương phẩm cá bè vẫu; tiếp nhận kỹ 

thuật nuôi cá bè vẫu trong lồng bằng thức 

ăn công nghiệp; hỗ trợ đề tài trong việc 

vận chuyển cán bộ đề tài kiểm tra cá bè 

vẫu trong lồng bè trên biển. 

Phạm Thị Minh Kiên 

Trung tâm Ứng dụng 

KHCN Khánh Hòa 

Tiếp nhận kỹ thuật nuôi cá bè vẫu trong 

lồng bằng thức ăn công nghiệp; hỗ trợ đề 

tài trong việc triển khai mô hình. 

Nguyễn Tấn Thành 

10. MỤC TIÊU ĐỀ TÀI      

10.1. Mục tiêu chung 

      Xây dựng được quy trình và mô hình nuôi thương phẩm cá bè vẫu trong lồng trên biển (Caranx 

ignobilis Forsskảl, 1775) bằng thức ăn công nghiệp tại khu vực Nam Trung bộ và chuyển giao thành 

công cho doanh nghiệp. 

10.2. Mục tiêu cụ thể 

      (1) Xây dựng quy trình kỹ thuật nuôi thương phẩm cá bè vẫu bằng thức ăn công nghiệp trong lồng 

nuôi trên biển; 

      (2) Xây dựng mô hình nuôi thương phẩm cá bè vẫu bằng thức ăn công nghiệp trong lồng nuôi trên 

biển;  

      (3) Chuyển giao thành công quy trình kỹ thuật nuôi thương phẩm cá bè vẫu cho doanh nghiệp và 

hội thảo nhân rộng mô hình 

11. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI NGHIÊN CỨU 

11.1. Đối tượng nghiên cứu 

- Đối tượng nghiên cứu là quy trình nuôi thương phẩm cá bè vẫu (Caranx ignobilis Forsskảl, 1775) 

trong lồng trên biển.  

11.2. Phạm vi nghiên cứu 

- Nuôi thương phẩm cá bè vẫu, các thí nghiệm trên cá nuôi cá bè vẫu được triển khai trên lồng bè nuôi 

tại đảo Hòn Lăng, đầm Nha Phu, xã Ninh Ích, Ninh Hòa, Khánh Hòa;  

- Nghiên cứu được tiến hành song song tại phòng thí nghiệm Trường Đại học Nha Trang và cơ sở sản 

xuất phối hợp triển khai đề tài; 

- Triển khai quy trình kỹ thuật nuôi cá bè vẫu bằng thức ăn công nghiệp tại cơ sở nuôi lồng trên biển. 

12. SẢN PHẨM   

TT Tên sản phẩm Số lượng 

Yêu cầu chất lượng sản phẩm 
(mô tả chi tiết chất lượng sản 

phẩm  
đạt được như nội dung, hình thức, 
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các chỉ tiêu, thông số kỹ thuật,...) 

I Sản phẩm khoa học (Các công trình khoa học sẽ được công bố: sách, bài báo khoa học...) 

1.1 Bài báo khoa học 01 01 Bài báo khoa học đăng trên 

tạp chí khoa học chuyên ngành 

trong nước được Hội đồng giáo 

sư Nhà nước tính điểm 

1.2 Bài báo khoa học   

...    

II Sản phẩm đào tạo (Cử nhân, Thạc sỹ, Tiến sỹ,...) 

2.1 Thạc sỹ 01 

01 Thạc sỹ bảo vệ thành công 

theo định hướng nghiên cứu của 

đề tài 

2.2    

...    

III Sản phẩm ứng dụng  

3.1 

Cơ sở dẫn liệu khoa học về ảnh 

hưởng của thức ăn đến kết quả sinh 

trưởng và tỷ lệ sống ở cá bè vẫu 

nuôi thương phẩm trong lồng 

01 

01 Bộ cơ sở dẫn liệu khoa học 

trình bày kết quả có đầy đủ thông 

tin hưởng của thức ăn đến kết quả 

sinh trưởng và tỷ lệ sống ở cá bè 

vẫu nuôi thương phẩm trong 

lồng. 

3.2 

Cơ sở dẫn liệu khoa học về ảnh 

hưởng của mật độ đến kết quả sinh 

trưởng và tỷ lệ sống ở cá bè vẫu 

nuôi thương phẩm trong lồng 

01 01 Bộ cơ sở dẫn liệu khoa học 

trình bày kết quả có đầy đủ thông 

tin hưởng của mật độ nuôi đến 

kết quả sinh trưởng và tỷ lệ sống 

ở cá bè vẫu nuôi thương phẩm 

trong lồng. 

3.3 

Dữ liệu khoa học về ảnh hưởng của 

kích cỡ cá thu hoạch đến chất lượng 

thịt và hiệu quả nuôi lồng cá bè vẫu 

bằng thức ăn công nghiệp 

01 01 Bộ dẫn liệu khoa học trình bày 

đầy đủ thông tin về ảnh hưởng 

của kích cỡ cá thu hoạch đến chất 

lượng thịt và hiệu quả nuôi lồng 

cá bè vẫu bằng thức ăn công 

nghiệp 

3.4 

Mô hình nuôi thương phẩm cá bè 

vẫu trong lồng trên biển bằng thức 

ăn công nghiệp để hiệu chỉnh quy 

trình, bao gồm: 

 

- Quy trình nuôi thương phẩm cá bè 

vẫu trong lồng trên biển bằng thức 

ăn công nghiệp giai đoạn từ 3-5 g 

02 

 

 

 

01 

 

02 Báo cáo kết quả thực hiện mô 

hình nuôi thương phẩm cá bè vẫu 

trong lồng trên biển bằng thức ăn 

công nghiệp với đầy đủ các thông 

số kỹ thuật: 

Quy trình kỹ thuật có đầy đủ các 

thông số kỹ thuật như loại thức 

ăn, mật độ nuôi, chế độ cho ăn, 
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lên cỡ 100 g. 

- Quy trình nuôi thương phẩm cá bè 

vẫu trong lồng trên biển bằng thức 

ăn công nghiệp giai đoạn từ 100 g 

lên cỡ thương phẩm 

 

-1.000 kg cá bè vẫu thương phẩm 

cỡ 0,7 – 2kg/con  

 

01 

chăm sóc, quản lý lồng nuôi, chu 

kỳ nuôi thương phẩm, cỡ cá thu 

hoạch, tỷ lệ sống, hệ số thức ăn 

(FCR) và năng suất cá nuôi, giai 

đoạn từ 3-5 g lên cỡ 100 g và từ 

100 g lên cỡ thương phẩm 

-1.000 kg cá bè vẫu thương phẩm 

cỡ 0,7 – 2kg/con 

3.5 

Chuyển giao quy trình kỹ thuật 

nuôi thương phẩm cá bè vẫu cho 02 

doanh nghiệp và hội thảo nhân rộng 

mô hình: 

- Hội thảo chuyển giao quy 

trình kỹ thuật 

- Hội thảo đầu bờ 

 

 

 

01 

 

01 

- Chuyển giao trình kỹ thuật nuôi 

thương phẩm cá bè vẫu cho 02 

doanh nghiệp. 

- Tổ chức 01 Hội thảo và 01 Hội 

thảo đầu bờ hướng dẫn và cung 

cấp sổ tay quy trình kỹ thuật nuôi 

thương phẩm cá bè vẫu bằng thức 

ăn công nghiệp có thể áp dụng 

vào thực tế sản xuất. 

 

13. PHƯƠNG THỨC CHUYỂN GIAO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ ĐỊA CHỈ ỨNG DỤNG 

13.1. Phương thức chuyển giao 

Báo cáo tổng kết, quy trình sản xuất, bài báo khoa học được ban giao cho Viện Nuôi trồng Thủy 

sản, Trường Đại học Nha Trang để cán bộ sinh viên, học viên và nhà khoa học có thể tiếp cận, tham 

khảo. 

Đối với đơn vị phối hợp, tiếp nhận quy trình kỹ thuật là Công ty TNHH Kiên Thường. Đây là 

công ty đã có nhiều năm nuôi cá trong lồng bè trên biển. Cá bè vẫu là một đối tượng nuôi mà Công ty 

rất chú trọng và đã đưa vào nuôi lồng bè trong những năm gần đây, mặc dù chưa có quy trình kỹ thuật 

nuôi bằng thức ăn công nghiệp. Hệ thống lồng bè của công ty tốt và đảm bảo số lượng để có thể triển 

khai các nội dung trong đề tài nuôi các bè vẫu. Vì thế công ty Kiên Thường sẵn sàng cho việc triển 

khai và tiếp nhận hướng dẫn trực tiếp nuôi thương phẩm cá bè vẫu bằng thức ăn công nghiệp trong 

lồng bè trên biển. Quy trình nuôi thương phẩm cá bè vẫu mà Công ty tiếp nhận sau khi đề tài kết thúc 

sẽ được nhóm nghiên cứu chuyển giao theo hình thức cầm tay chỉ việc kết hợp đào tạo lý thuyết.  

Đối với các tổ chức, doanh nghiệp hoặc cá nhân được chuyển giao thông qua các khóa tập huấn, 

đào tạo cả lý thuyết và thực hành trên cơ sở hợp đồng thỏa thuận và được sự đồng ý của Trường Đại 

học Nha Trang. 

13.2. Địa chỉ ứng dụng 

Phạm vi và địa chỉ ứng dụng: các cơ sở/doanh nghiệp sản xuất và nuôi cá biển, Trung Tâm 

Khuyến nông – Khuyến ngư, Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN Khánh Hòa, Viện Nuôi trồng 

Thủy sản – Trường Đại học Nha Trang, Viện Nghiên cứu NTTS III.  

Nguồn cá bè vẫu do đề tài sản xuất ra sẽ cung cấp cho thị trường tiêu thụ, đồng thời là nguồn bổ 

sung đàn cá hậu phục vụ sản xuất giống nhân tạo cá bè vẫu. Quy trình kỹ thuật nuôi cá bè vẫu bằng 

thức ăn công nghiệp có thể áp dụng vào các trại sản xuất và nuôi cá biển nhằm đa dạng hóa đối tượng 

sản xuất, tạo việc làm cho người dân, góp phần thục đẩy nghề nuôi cá biển tại địa phương phát triển. 
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Các thông số kỹ thuật và các dẫn liệu khoa học khác là tài liệu tham khảo tốt cho người sản xuất và 

nuôi cá biển, sinh viên ngành nuôi trồng thủy sản và các nhà nghiên cứu cá biển nói chung và cá bè 

vẫu nói riêng. 

14. TÁC ĐỘNG VÀ LỢI ÍCH MANG LẠI CỦA KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

14.1. Đối với lĩnh vực giáo dục và đào tạo 

- Hỗ trợ đào tạo và NCKH của lực lượng nghiên cứu trong các trường Đại học; giúp phát triển 

đội ngũ cán bộ trình độ cao và gắn việc dạy và nghiên cứu khoa học với thực tiễn sản xuất. 

- Nâng cao kiến thức chuyên môn và kỹ năng của sinh viên, học viên cao học tham gia vào quá 

trình nghiên cứu, đào tạo cho cán bộ kỹ thuật của doanh nghiệp khả năng nghiên cứu và dụng khoa học 

kỹ thuật vào quá trình sản xuất thực tế. 

- Cung cấp các thông tin, dữ liệu khoa học về kỹ thuật nuôi thương phẩm cá bè vẫu bằng thức ăn 

công nghiệp, làm tư liệu phục vụ cho giảng dạy và nghiên cứu ở các lĩnh vực liên quan. 

14.2. Đối với lĩnh vực khoa học và công nghệ có liên quan 

- Thành công của đề tài sẽ tạo ra nguồn cá bè vẫu đảm bảo chất lượng, góp phần đa dạng hóa đối 

tượng nuôi thúc đẩy phát triển nghề nuôi cá biển, tăng kim ngạch xuất khẩu, tạo việc làm, ổn định thu 

nhập cho người dân địa phương.  

14.3. Đối với phát triển kinh tế-xã hội 

Thành công của quy trình kỹ thuật nuôi cá bè vẫu bằng thức ăn công nghiệp sẽ thúc đẩy sự phát 

triển của các trang trại nuôi cá biển ở quy mô công nghiệp. Đàn cá bè vẫu từ đề tài một phần cung cấp 

nhu cầu trên thị trường, đồng thời được sử dụng làm cá hậu bị cho việc sản xuất giống đối tượng này. 

14.4. Đối với tổ chức chủ trì và các cơ sở ứng dụng kết quả nghiên cứu 

- Tổ chức chủ trì: Nâng cao chất lượng đào tạo thông qua nghiên cứu khoa học, gia tăng số 

lượng bài báo khoa học; nâng cao trình độ giảng viên và sinh viên; hình thành được các nhóm nghiên 

cứu mạnh nhằm triển khai các đề tài nghiên cứu giải quyết các vấn đề đặt ra từ thực tiễn sản xuất. Tăng 

cường liên kết với doanh nghiệp, các nông hộ trong khu vực miền Trung thông qua thực hiện đề tài 

nghiên cứu và triển khai ứng dụng vào thực tế sản xuất. 

15. KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI VÀ NGUỒN KINH PHÍ 

Kinh phí thực hiện đề tài: 1.064.000 đồng (Một tỷ không trăm sáu mươi bốn triệu đồng) 

Trong đó: -   Ngân sách Nhà nước: 700.000.000 đồng (Bảy trăm triệu đồng)                        

      -   Các nguồn khác: 364.000.000 đồng (Ba trăm sáu mươi bốn triệu đồng) 

 
 

 
 
 


